
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-SLĐTBXH Bình Phước, ngày        tháng       năm 2021     

 
 

TỜ TRÌNH  

Về việc ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ  

công dân Bình Phước là người lao động bị mất việc làm và sinh viên  

có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh,  

tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai (đợt 8) 
 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 
 

Thực hiện Công văn số 2589/UBND-NC ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước đang ở tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai; 

Công văn số 2642/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc hỗ trợ công dân Bình Phước gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 

hiện đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai; 

Công văn số 2712/UBND-KGVX ngày 12 tháng 8 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập, sinh viên 

khó khăn  do dịch Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh 

Đồng Nai; 

Xét đề nghị của UBND thành phố Đồng Xoài tại Tờ trình số 156/TTr-

UBND ngày 30/9/2021 đề nghị hỗ trợ công dân thành phố Đồng Xoài gặp khó 

khăn do dịch bệnh Covid-19 hiện đang ở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai; Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 29/9/2021của UBND 

huyện Hớn Quản về việc đề nghị hỗ trợ cho công dân huyện gặp khó khăn do 

dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng 

Nai. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh quyết định 

phê duyệt (đợt 8) danh sách, kinh phí hỗ trợ công dân Bình Phước là người lao 

động bị mất việc làm và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, cụ thể:  

1. Tổng số đối tượng hỗ trợ: 73 người (46 người lao động; 27 sinh viên): 

- Huyện Hớn Quản: 11 người (10 người lao động, 01 sinh viên) 

- Thành phố Đồng Xoài: 62 người (36 người lao động, 26 sinh viên) 

2. Mức hỗ trợ và kinh phí:   



- Hỗ trợ 1 lần với mức 700.000đ/người. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 51.100.000 đồng (năm mươi mốt triệu, một trăm 

ngàn đồng chẵn). 

Danh sách chi tiết công dân của từng huyện theo các phụ lục: 

Phụ lục I: Bảng tổng hợp 

Phụ lục II: Danh sách thành phố Đồng Xoài  

Phụ lục III: Danh sách huyện Hớn Quản 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh (quy định tại Công văn 

số 2712/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh). 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét và 

phê duyệt Quyết định hỗ trợ (Dự thảo Quyết định kèm theo)./. 
 

 

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- BGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLLVXH(Hương). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 
       BẢNG TỔNG HỢP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC LÀ NGƯỜI 

   LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM, KHÔNG CÓ THU NHẬP, SINH VIÊN 

       CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG CÒN Ở TP. HỒ CHÍ MINH 

    VÀ CÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (đợt 8) 

(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-SLĐTBXH ngày         /10/2021 của  Sở LĐTB&XH) 

 

 

STT 
HUYỆN, THỊ XÃ,  

THÀNH PHỐ 

SỐ NGƯỜI CẦN HỖ TRỢ 

TỔNG SỐ 
TP. HCM BÌNH DƯƠNG ĐỒNG NAI 

1 Hớn Quản 10 1 0 11 

2 Đồng Xoài 46 13 3 62 

Tổng cộng 56 14 3 73 

 

 

 



THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                                                   PHỤ LỤC II 
 

DANH SÁCH CÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM, KHÔNG CÓ THU NHẬP, 

SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG CÒN Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (đợt 8) 

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-SLĐTBXH ngày         /10/2021 của  Sở LĐTB&XH) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
  

Số điện 

 thoại 

Số CMND/thẻ 

CCCD 

 

Địa chỉ thường trú tại  

tỉnh Bình Phước  

Địa chỉ tạm trú tại     

thành phố Hồ Chí Minh 
Nhóm đối 

tượng 

Thông tin 

người thân 

Năm 

 sinh 
Số điện thoại 

Tình 

trạng 

Nam Nữ 

Huyện/thị 

xã/thành 

phố 

Xã/ 

Phường 

Khu 

phố 
Quận Phường 

Số nhà (kèm 

tên đường) 

Lao 

động 

mất 

việc 

Sinh 

viên 
Họ và tên 

  1 2   3 4 6 7 8 9 10 11 12   14 15 16 17 

I TP. HỒ CHÍ MINH (46 NGƯỜI)             

1 Phạm Xuân Hải 1991   0985986443 285235015 
Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 

Tân  

Bình 
2 

202/5  
Hoàng Văn 

Thụ 

x   
Bố Phạm Văn 

Hoạt 
  0989884423 

Mất việc 
làm, thiếu 

lương thực 

2 Phùng Thị Trang   2000 0989735309 285759254 
Đồng 
 Xoài 

Tân  
Đồng 

1 3 5 
414 Võ Văn 

Tần 
  x 

Mẹ Phùng Thị 
Hảo 

  0862243562 Như trên 

3 
Nguyễn Quốc 

Việt 
1989   0905355309 285165773 

Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 

Gò  

Vấp 
5 

368/7/2/8 Phan 

Văn Trị 
x   

Bố Nguyễn 

Đức Điềm 
1966 0983415186 Như trên 

4 
Phạm Thị Mỹ 

Diệp 
  1990 0903395309 241054767 

Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 

Gò  

Vấp 
5 

368/7/2/8 Phan 

Văn Trị 
x   

Bố Nguyễn 

Đức Điềm 
1966 0983415186 Như trên 

5 Bùi Triệu Vượng 2000   0345852190 285885501 
Đồng 
 Xoài 

Tân  
Đồng 

1 9 
Phước 

 Long A 
38 Tây Hòa   x 

Mẹ Nguyễn 

Thị 

 Khương 

  0374789951 Như trên 

6 Bùi Triệu Vỹ 1998   0332762306 285756465 
Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 9 

Phước 

 Long A 
38 Tây Hòa x   

Mẹ Nguyễn 

Thị 
 Khương 

  0374789951 Như trên 

7 
Hoàng Hải Nhật 

Anh 
1992   0966600639 285369412 

Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 

Gò  

Vấp 
3 904/54 x   

Bố Hoàng 

Văn Tham 
1953 0979442953 Như trên 



8 
Phạm Trần 

Hương Lan 
  1957 0348052085 285408069 

Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
1 12 

Tân 

Thới 
Hiệp 

213/41/350 

Trương Thị 
Hoa 

x   

Chồng Hoàng 

Văn  
Tham 

1953 0979442953 Như trên 

9 Bùi Xuân Cảnh 1995   0911264110 285526631 
Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
3 

Thủ  

Đức 

Long  
Thạnh 

Mỹ 

862/7 Nguyễn 

Kiểm 
x   

Bố Nguyễn 

Thái Sơn 
1968 0908264000 Như trên 

10 Bùi Đình Bình 1996   0326549366 285556703 
Đồng 
Xoài 

Tân 
Đồng 

3 
Thủ 
Đức 

Long 

Thạnh 

Mỹ 

1D Hồ Bá 
Tuấn 

x   
Bác Bùi Thái 
Sơn 

1968 0908264000 Như trên 

11 

Nguyễn Thị 

Hương 
 Giang 

  2001 0386190927 285814429 
Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
5 

Tân 

 Bình 
13 

37/31 Đường 

C1 
  x 

Nguyễn Hải 

Lợi 
1969 0988343532 Như trên 

12 
Nguyễn Thị 
Ngọc 

 Trang 

  1995 0961707092 070195000578 
Đồng 

 Xoài 

Tân  

Đồng 
5 

Gò  

Vấp 
1 

588 Lê Quang 

Định 
x   

Hoàng Thị 

Nga 
1972 0395990400 Như trên 

13 
Nguyễn Việt 
Hùng 

1997   0972489476 070097000561 
Đồng  
Xoài 

Tân 
 Thiện 

Bình 
Thiện 

Thủ  
Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

39/18 
 đường 23 

x   
Trần Thị 
Doanh 

1968 0362504400 Như trên 

14 
Trịnh Thị Thanh 

Tâm 
  1998 0347167333 034198012305 

Đồng  

Xoài 

Tân 

 Thiện 

Bình 

Thiện 

Bình 

Thạnh 
22 

117/134/18 

Nguyễn Hữu 
Cảnh 

  x 
Trịnh Công 

Đức 
1967 0394961929 Như trên 

15 
Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 
  1996 0962435109 070196001594 

Đồng  

Xoài 

Tân 

 Thiện 

Phước 

Hòa 

Thủ  

Đức 

Thảo 

Điền 

10/01, đường 

49B 
x   

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
1966 0918903115 Như trên 

16 
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 

  1998 0337539666 285675344 
Đồng  
Xoài 

Tân 
 Thiện 

Phước 
Hòa 

Thủ 
 Đức 

Thảo 
Điền 

10/01, đường 
49B 

x   
Nguyễn Quốc 
Tuấn 

1966 0918903115 Như trên 

17 Lê Hồng Huy   2001 0586003519 251209572  
Đồng  

Xoài 

Tân 

 Thiện 

Xuân 

Đồng 
7 

Bình 

Thuận 

279/17B 

Lâm Văn Bền 
  x Đình Thị Bắc 1976 0355473916 Như trên 

18 Lâm Trung Hậu 2000   0353959759 070200010374 
Đồng  

Xoài 

Tân 

 Thiện 

Phước 

Tân 

Bình 

Chánh 

Bình 

Hưng 

A30/31A2, QL 

50, ấp 1 
  x Lâm Bé 1975 0352747960 Như trên 

19 
Thiều Thị Thùy 
Linh 

  1993 0399443250 285346271 
Đồng 
Xoài 

Tân Phú 
Phú 
Lộc 

Bình 
Thạnh 

25 

Số 532, đường 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 

x   
Bố: Thiều 
Văn Tuấn 

1957 0985931145 Như trên 

20 
Nguyễn Thị 

Châu 
  1973 0915809379 285337784 

Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú 

Tân 

Bình 

Thạnh 
26 

Số 54, đường 

Đinh Bộ Lĩnh 
x   

Chồng: Vũ 

Quốc Huy 
1973 0989099229 Như trên 



21 
Vũ Quốc Hoàng 

Anh 
2004   0585820045 285887633 

Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú  

Tân 

Tân 

 Bình 
4 

Số 390, đường 

Hoàng Văn 
Thụ 

  x 
bố: Vũ Quốc 

Huy 
1973 0989099229 Như trên 

22 
Phạm Đỗ Thanh 

Hải 
1999   0363211127 285740066 

Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú  

Xuân 

Quận 

 1 
Cầu kho 

345/5, đường 
 Trần Hưng 

Đạo 

  x 
Mẹ: Phạm Thị 

Tuất 
1958 0363221866 Như trên 

23 
Mã Thị Minh 
Thương 

  2001 0812201305 70301001826 
Đồng 
Xoài 

Tân Phú 
Phú  
Tân 

Quận 
 9 

Tăng 

 Nhơn 

Phú B 

41, đường số 5   x 
Mẹ: Đồng Thị 
Đạo 

1966 0978130458 Như trên 

24 
Hoàng Ngọc 

Minh 
1988   0822194202 285177498 

Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú 

Tân 

Gò 

Vấp 
12 

74/19, đường 

Bùi Quang Là 
x   

Bố: Hoàng 

Ngọc Thành 
1957 0971666289 Như trên 

25 Hà Thị Thu Thảo   2000 0333058595 285880498 
Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú 

Tân 

Thủ  

Đức 

Linh 

Trung 

123/1, Hoàng 

Diệu 2 
  x 

Mẹ: Lê Thị 

Thủy 
1980 0359932682 Như trên 

26 
Dương Thị Ngọc 
Lan 

  1995 0987528053 285666698 
Đồng 
Xoài 

Tân Phú 
Phú  
Mỹ 

Bình 
Thạnh 

26 
353/9,  

Đinh Bộ Lĩnh 
  x 

mẹ: Nguyễn 
Thị Luyến 

1970 0382759379 Như trên 

27 
Nguyễn Thị 
Thúy Vân 

  1998 0969112043' 285674195 
Đồng 
 Xoài 

Tiến 
Thành 

khu 
phố 3 

 Gò 
Vấp 

phường 
 5 

566/85/14, 
đường Nguyễn 

Thái Sơn, tổ 

80A, khu phố 
12 

  x Lê Túc Đình 1973 0385057264' Như trên 

28 
Nguyễn Văn 

Tiền 
1992   0979394811' 285367668 

Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 

khu 

phố 5 

Tân 

 Bình 

phường  

4 

308/2, đường 
Hoàng Văn 

Thụ, khu phố 6 

x   
Nguyễn Văn 

Hào 
1964 0389943676' Như trên 

29 
Trương Ngọc 
Cường 

1997   0979664378' 038097012425' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

khu 
phố 5 

 Gò 
 Vấp 

phường  
11 

330, đường  
số 8 

x   
Trương Ngọc 
Lễ 

1974 0389976969' Như trên 

30 Hồ Huỳnh Dũng 1999   0889310211' 285742805' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 

khu 

phố 1 

Quận 

7 

Phú  

Thuận 

20/1B Lưu Xá 

sinh viên Đô 
Thịnh 

  x 
Hồ Như 

Huyên 
1976 0942121507' Như trên 

31 
Bùi Ngọc Khánh 
Linh 

  2002 0987333579' 285881719' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 1 
Quận 

 2 
 An  
Phú 

chung cư 120, 

đường Thái 

Thuận  

  x 
Bùi Văn 
Doanh 

1955 0334051208' Như trên 

32 Lê Đức Anh 1997   0393746572' 285699683' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 5 

Quận 

 12 

Tân 
Chánh 

Hiệp 

27 T, Tổ 6, khu 

phố 2   
  x Lê Đình Tuấn 1972 0399629361' Như trên 



33 
Nguyễn Thị Kim 
Tiền 

  2003 0908307339' 0703030004600' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 5 
Bình 

Chánh 
Xã Văn 

Hai 
5C, 30/1, Tổ 5, 

ấp 5 
x   Đỗ Thị Lý 1962 0978193245' Như trên 

34 
Nguyễn Thị Hoài 
Ân 

  1994 0988516816' 285408569 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

Làng 
Ba 

Thủ  
Đức 

Trường 
Thọ 

53/14/8/7B, Tổ 

3, khu phố 6, 

đường số 4 

  x 
Nguyễn Văn 
Bông 

1954 0975175910' Như trên 

35 Hoàng Tuấn Anh 1995   0358211560' 285663149 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 

khu 

phố 3 

Thủ  

Đức 

phước 

Long B 

37/2 A1, 

đường 22, tổ 
13, KP 4 

  X 
Hoàng Trọng 

Bình 
1964 0344490089 Như trên 

36 
Nguyễn Văn 
Dũng 

1993   0929686688'' 285510545 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 4 
Thủ  
Đức 

Linh 
Đông 

số 2A,Đường 
37 

x   
Trần Thị 
Mừng 

1969 0346322503'' Như trên 

37 
Nguyễn Văn 

Hùng 
1991   0386096909'' 285510546 

Đồng 

Xoài 

Tiến 

Thành 
KP 4 

Gò 

Vấp 

phường 

11 

133/26/9, 

đường số 8 
  x 

Trần Thị 

Mừng 
1969 0975175910' Như trên 

38 Bùi Phùng 1991   0917662656'' 0910910097921'' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 4 
Quận 

 8 
phường 

3 

102/50 H3, T8, 

Đường Âu 
Dương Lản 

X   Bùi Văn Ngân 1963 0918083328'' Như trên 

39 Lê Bình Minh 2000   0374054753'' 285755251 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 4 

Gò  

Vấp 

phường 

5 

416/23/2, 
Dương Quảng 

Hàm 

  x 
Huỳnh Thị 

Trọng 
1979 0392277004'' Như trên 

40 
Phạm Thanh 

Thảo 
  1994 0908120084'' 025297730'' 

Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 

Làng 

Ba 

Thủ  

Đức 

Trường 

Thọ 

102/50 H3, T8, 
Đường Âu 

Dương Lản 

X   Bùi Văn Ngân 1963 0918083328'' Như trên 

41 Bùi Lập Sang 1998   0562398656'' 091198000485'' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 4 
Quận 

 8 
phường 

3 

102/50 H3, T8, 

Đường Âu 

Dương Lản 

X   Bùi Văn Ngân 1963 0918083328'' Như trên 

42 Hồ Như Ngọc   1997 0388038232' 285663656 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 

Bưng 

Trang 

Tân 

 Bình 

phường 

12 
63 Lê Lai x   Trần Thị Mai  1966 0399283969 Như trên 

43 Trần Tấn Phát 1993   0975801943'' 080093000404'' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 4 

Gò  

Vấp 

phường 

11 

133/26/9, 

đường số 8 
x   

Trần Quốc 

Chính 
1956 0947213430'' Như trên 



44 Trần Thị Kim chi   1994 0988102731' 070194008889' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 4 

Thủ 

 Đức 

phường 
Tân 

Nhơn 

Phú 

38, đường số 5, 

KP 2 
x   

Lưu Thị Kim 

Thanh 
1959 070159001121'' Như trên 

45 Lương Văn Định 1983   0987678169' 285883316' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 4 

Thủ 

 Đức 

phường 
Tân 

Nhơn 

Phú 

38, đường số 5, 

KP 2 
x   

Lưu Thị Kim 

Thanh 
1959 7,016E+10 Như trên 

46 Trịnh Văn Sơn 1990   0359179758 285303454 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 4 

Gò 

 Vấp 

phường 

11 
133/26 x   

Trịnh Văn 

Nhâm 
1960 0947213430' Như trên 

II. TỈNH BÌNH DƯƠNG (13 NGƯỜI)     
 

              
        

1 Nguyễn Đức Thọ 1989   0394,894,815 285528176 
Đồng 
 Xoài 

Tân 
 Đồng 

1 

Thủ  

Dầu 

Một 

Phú Mỹ 
144/14 Đường 

DX 001 
x   

Mẹ Ninh Thị 
Hòe 

1966 0985297871 

Thiếu 

lương 
thực, 

 thực phầm 

2 Tạ Văn Việt 1985   0982395806 285553329 
Đồng 

Xoài 

Tân 

Đồng 
5 

Tân 

Uyên 

Tân 
Vĩnh 

Hiệp 

Hòa Nhật x   
Mẹ Tạ Thị 

Thanh 
1959 0917484852 Như trên 

3 
Nguyễn Thị 

Giáng My 
  1994 0888398865 015194005633 

Đồng 

 Xoài 

Tân 

 Đồng 
5 

Thủ  

Dầu 
Một 

Định 

Hòa 
Lê Duẩn x   

Nguyễn Thị 

Thuận 
1972 0916520843 Như trên 

4 Lê Thành Đạt 2002   0866726206 251328667 
Đồng 
 Xoài 

Tân 
 Thiện  

Xuân 
 Đồng 

Dĩ An 
An 

Bình 
Chung cư Sen 

Hồng 
  x Đinh Thị Bắc 1976 0355473916 Như trên 

5 Nguyễn Thế Tâm 2000   0344073180 070200000850 
Đồng 

 Xoài 

Tân 

 Thiện  

Phước 

 Tân 

Thủ 
Dầu 

Một 

Phú 

Hòa 

244/37/1 KP5, 

đường Phú Lợi 
  x 

Nguyễn Thế 

Trọng 
1970 0985844261 Như trên 

6 Đinh Viết Danh 2002   347305937 285775651 
Đồng 

Xoài 
Tân Phú 

Phú  

Cường 
Dĩ An 

Bình  

Thắng 

Số 73, đường 
Hoàng Cầm, 

KP Trung 

Thắng 

  x 

Mẹ: Nguyễn 

Thị 

Hiểu 

1976 0362934876 Như trên 

7 Nguyễn Đức Anh 1994   0972647494' 285496740' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 1 TDM 

Phú  

Cường 

266/3, CM  

Tháng 8 
x   

Phùng Thị 

Than 
 Liên 

1979 0829086965' Như trên 

8 Vũ Thị Hằng   1999 0363376193' 285756444' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 2 TDM 

phường 

Hiệp 

Thành 

48/50, Hoàng 

Hoa Thám, Tổ 

22, khu phố 3  

  x 
Nguyễn Thị 
Oanh 

1969 0965710291' Như trên 



9 
Huỳnh Thị  
Thanh Nga 

  1999 0969144467' 285741859' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 5 
Bến 
Cát 

phường  

Thới 

Hòa 

DHA2  x   
Nguyễn Thị 
Thu 

1964 0388633848' Như trên 

10 
Trần Thị Xuân 

 Tiên 
  1995 0965305702' 285408278' 

Đồng 

 Xoài 

Tiến  

Thành 
KP 3 Dĩ An 

phường 

Đông 
Hà 

36/16, Tân Hòa   x 
Trần Văn 

Mười 
1958 0399760736' Như trên 

11 Đào Thị Thanh   1984 0347702229'' 172324619' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 5 
Bến 
Cát 

phường 

Tân 

Định 

115D/4,Tổ 4, 
KP 1 

x   
Lê Văn 
Cường 

1987 0974211286'' Như trên 

12 
Lương Thị Thu 
Hà 

  1992 0909799044'' 285455085' 
Đồng 
 Xoài 

Tiến  
Thành 

KP 1 TDM 
Hiệp 

Thành 

SN 19,Đường 

số 10,KDC 
Hiệp Thành 2, 

KP 8 

x   
Lương Thị 
Bích 

1984 0945382929'' Như trên 

13 Đỗ Trọng Hiếu 2000   0937171223'' 070200010453'' 
Đồng 

 Xoài 

Tiến 

Thành 
KP 4 TDM 

Hiệp 

Thành 

561/150, đại lộ 
Bình Dương, tổ 

14, KP 2 

  x 
Đỗ Thành 

Chung 
1966 0913330034'' Như trên 

III. TỈNH ĐỒNG NAI (3 NGƯỜI) 

  
 

      
 

 
  

1 Vũ Văn Kỳ   1985 0972,799,922 285102903 
Đồng  

Xoài 

Tân  

Đồng 
1 

Biên 

 Hòa 

Tam  

Phước 

Ấp Long 

Khánh 1 
x   

Mẹ Nguyễn 
Thị 

 Khiếu 

1955 0355,071,396 

 thiếu lương 

thực, không 

có tiền đóng 

trọ 

2 
Nguyễn Đức 

Cương 
1995   0933326782' 700095006324' 

Đồng 

Xoài 

Tiến 

Thành 
KP 3 

Biên 

Hòa 

Bửu 

Long 

378/13, tổ 15, 

KP 3 
  x Vũ Thị Thoa 1968 0271314192' 

 thiếu lương 

thực, không 

có tiền đóng 

trọ 

3 Hà Thị Xuân   1992 363990889 285432256 
Đồng  

Xoài 

Tân 

 Phú 

Phú 

Tân 

 Biên 

 Hòa 

Long  

Bình 

C42, tổ 2, Khu 

phố 3 
x   

Chị gái: Hà 

Thị 
 Xoan 

1980 332294118 

Mất việc 

làm, con 

nhỏ, thiếu 

LTTP. 

 

 

                                                      

 

 

 

 



HUYỆN HỚN QUẢN                                                     PHỤ LỤC III 
DANH SÁCH CÔNG DÂN HUYỆN HỚN QUẢN LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM, KHÔNG CÓ THU NHẬP, 

SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG CÒN Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (đợt 8) 

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-SLĐTBXH ngày         /10/2021 của  Sở LĐTB&XH) 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

Năm sinh 

Số điện 

thoại 

Số 

CMND/thẻ 

CCCD 

Địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình 

Phước  
Địa chỉ tạm trú tỉnh Bình Dương 

Nhóm đối 

tượng 
Thông tin người thân 

Tình 

trạng  

Nam Nữ 

Huyện/thị 

xã/thành 

phố 

Xã/ 

Phường 

Thôn/ấp/khu 

phố 
Huyện Phường 

Số nhà (kèm 

tên đường) 
LĐTD SV 

Họ và 

tên 

Năm 

 sinh 

Số điện 

thoại 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

  I.TP HCM                                 

1 
Nguyễn Thiện 
Quang 

1993   0986895890 070093009104 Hớn Quản An Phú Phố Lố 

Thành 

Phố thủ 

đức 

P Phước 
long B 

100/5đường 79 x 

        

Hết tiền 

ăn, tiền 

phòng 

trọ 

2 Buì Đức Tuấn 1998   0387271232 285692614 Hớn Quản An Phú Bình Phú 
Quận 

gò vấp 
P 10 

284 Quang 
trung 

x 

        

như 

trên 

3 
Nguyễn Văn 

Trường 
1993   0868981851 285372436 Hớn Quản An Phú Bình Phú 

 Huyện 

Hóc 
Môn 

Xã Bà 

Điểm  

50/6H nam 

Lân 
x 

        

như 

trên 

4 
Nguyễn Thị 
Huyền  

Trang 

  1998 0399776489 285638598 Hớn Quản An Phú Phố Lố Quận 4 Phường 2  
209/119/6 Bến 

Vân Đồn 
x 

        

như 

trên 

5 
Nguyễn Thị Lan 
Anh 

  2001 0860984904 285695251 Hớn Quản An Phú Phố Lố Quận 4 Phường 2  
209/119/6 Bến 

Vân Đồn 
x 

        

như 

trên 



6 
Vũ Thị Thanh 

Nga 
  1999 0359551504 285695121 Hớn Quản An Phú Phố Lố 

Quận 

Tân 
Phú 

Phường 

Hiệp Tân 

10 Trần quang 

Quá 
x 

        

như 

trên 

7 
Nguyễn Đỗ 

Thuỷ Tiên 
  2000 0334673960 285801350 Hớn Quản 

Thanh 

Bình 
Xa Cát Q1 

 Nguyễn 

Cư Trinh 

353 nguyễn 

trãi 
  x 

Nguyễn 
Thị Kim 

Vân 

  032 9097655 
như 

trên 

8 
Đỗ Thị Ngọc 

Huyền 
  1992 0977307712 285295526 

Hớn 

Quản 

Tân 

Khai 
KP 1 

Tân 

Bình 
13 

11 Nguyễn 

Quang Bính 
x   

Đỗ 

Văn 

Diệp 

1964 0779777025 
Như 

trên 

  

II.TỈNH 

BÌNH 

DƯƠNG 

                                

1 Đặng Bình Long 1993   0783629139 285364564 Hớn Quản An Phú Phố Lố 

TX 

Bến 
Cát 

P Thới 

Hòa 

2/5 khu chung 

cư phú mỹ 
PK6 

x         

Hết tiền 

ăn, tiền 

phòng 

trọ 

2 
Nguyễn Thị 
Trang 

  

1990 0783629139 

285220328 

Hớn Quản An Phú Phố Lố 

TX 

Bến 

Cát 

P Thới 
Hòa 

2/5 khu chung 

cư phú mỹ 

PK6 

x         
như 

trên 

3 Nguyễn Thị My 

  

1990 

0978457254 285807246 

Hớn Quản An Phú Bình Phú 
TP Dĩ 
An 

Phường 

Tân Đông 
Huyệp 

Đường Trần 

Thị Dương, tổ 

27B khu phố 
Đông Chiêu 

x   

Nguyễn 

Thanh 

Tý 

1976 0947283840 
như 

trên 
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